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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________




                                   LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
1. Họ tên
: Hoàng Thị Hải Yến
2. Ngày sinh
: 26.8.1986                      Giới tính: Nữ
3. Nơi sinh
: Bắc Ninh                       Quê quán: Bắc Ninh
4. Học hàm, học vị
: Tiến sỹ
5. Địa chỉ thường trú
: P17 nhà D3, Tập thể đường sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

6. Nơi ở hiện tại: Phường La Khê, Quận Hà Đông. Tp. Hà Nội
7. Địa chỉ liên lạc
: Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Điện thoại
: 0983 268 135
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học
Bằng Cử nhân hệ chất lượng cao ngành Khoa học Quản lý


Năm tốt nghiệp: 2008

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề tài khóa luận: Nâng cao hiệu quả bảo hộ phần mềm máy tính ở Việt Nam thông qua kinh nghiệm thực tiễn tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ 

Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đề tài luận văn: Tác động của chính sách khoa học và công nghệ tới bảo hộ sáng chế
Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ

Năm công nhận học vị: 2021

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề tài luận án: Xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (startup) ở Việt Nam

3. Ngoại ngữ

1. Tiếng Anh    Trình độ: B2                       

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	1/2009 - nay
	Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Giảng viên



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp 
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Đề tài thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Mã số đề tài: LH-09-05-DHLHN
	2009
	Đề tài Trường Đại học Luật Hà Nội
	Tham gia viết chuyên đề

	2
	Đề tài “Đổi mới văn hoá lãnh đạo và quản lí ở Việt Nam hiện nay”, Mã số: KX.03.21/06-10
	2010
	Đề tài cấp Nhà nước
	Tham gia viết chuyên đề

	3
	Đề tài “Đánh giá sự tác động của cơ chế quản lý đến hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền đối với sáng chế (nghiên cứu trường hợp các sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm)”, Mã số: CS.2010.06
	2011
	Đề tài Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Chủ trì đề tài

	4
	Đề tài “Tạo dựng tài sản trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Mã số: CS.2013.08
	2014
	Đề tài Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Chủ trì đề tài

	5
	Đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc bảo hộ nhãn hiệu nông sản  trên địa bàn Hà Nội”, Mã số: 01X-10/08-2013-2
	2015
	Đề tài cấp thành phố Hà Nội
	Tham gia viết chuyên đề

	6
	Đề tài “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”, Mã số: KHCN-TN/11-15
	2015
	Đề tài cấp Nhà nước
	Tham gia viết chuyên đề

	7
	Đề tài “Nghiên cứu, phân tích hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới/ sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế”, Mã số: KX06-06/11-15
	2015
	Đề tài cấp Nhà nước
	Tham gia viết chuyên đề

	8
	Đề tài “Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, Mã số: KHCN-TB.02X/13-18
	2016
	Đề tài cấp Nhà nước
	Tham gia viết chuyên đề

	9
	Đề tài “Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam để tích cực chủ động tham gia vào các tổ chức quốc tế trong một số lĩnh vực ưu tiên”, Mã số KX06/11-15
	2016
	Đề tài cấp Nhà nước 
	Tham gia viết chuyên đề

	10
	Đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ  của Australia, đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”
	2016
	Đề tài Nghị định thư Việt Nam - Australia
	Tham gia viết chuyên đề

	11
	Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết nối và khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ nhu cầu người dùng tin”
	2016
	Đề tài cấp Bộ KH&CN
	Tham gia điều tra khảo sát, triển khai thử nghiệm và viết các chuyên đề

	12
	Đề tài “Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới”, Mã số TN17/X04
	2017
	Đề tài cấp Nhà nước 
	Trưởng nhánh đề tài

	13
	Dự án Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ” xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội”, Mã số SHTT.ĐP.14.2020
	2021
	Đề tài cấp tp. Hà Nội
	Thư ký khoa học

	14
	
	
	Đề tài c Hà
	Thành viên chính

	15
	Xây dựng cổng học liệu thực tế ảo “mở” phục vụ thiết kế mô hình không gian cho giảng dạy thực hành nghề nghiệp tại trường Đại học (Nghiên cứu trường hợp tại Đại học Quốc gia Hà Nội), Mã số QG.22.43
	2022-2024
	Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
	Thành viên chính


2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm và nơi công bố...)
2.1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

	STT
	Tiêu đề
	Nhà xuất bản
	Thời gian xuất bản

	1
	Principles of Management (Đồng dịch giả)
	Sách dịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	2009

	2
	Chính sách thu hút và sử dụng nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài (Đồng tác giả)


	Sách “Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước”, GS.TS. Nguyễn Văn Khánh chủ biên, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, tr 378-387
	2010

	3
	Vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo để gắn kết với thị trường lao động (nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo sở hữu trí tuệ)
	Sách “Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động”, Đào Thanh Trường chủ biên Nxb Thế Giới, ISBN 9786047705726, tr
	2012

	4
	Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hệ thống đổi mới/sáng tạo (STI) của Việt Nam
	Sách “Hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”, Đào Thanh Trường chủ biên, Nxb Thế giới, ISBN 9786047717446
	2015

	5
	The Oxford handbook of innovation (Đồng dịch giả)
	Sách dịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	2015

	6
	An Introduction to Science and Technology Studies (Đồng dịch giả)
	Sách dịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	2016

	7
	Tăng cường mối liên kết chính sách nông nghiệp – công nghiệp và khoa học & công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phát triển bền vững thông qua thực tiễn đánh giá việc triển khai Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Sách “Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: Từ chính sách đến thực tiễn”, Nguyễn Văn Khánh chủ biên, Nxb Thế Giới, ISBN 9786047723751, tr388-402
	2016

	8
	Áp dụng mô hình TLO tại Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ ở Việt Nam
	Sách chuyên khảo “Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam”, Trần Văn Hải chủ biên, Nxb Thế Giới, ISBN 97860477703401, tr 318-334
	2016

	9
	Bài giảng Quản lý chất lượng (tác giả)
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	2018

	10
	Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng tây nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới (đồng tác giả)
	Sách chuyên khảo, Nxb Khoa học Xã hội
	2021

	11
	Bài giảng Khởi nghiệp (đồng tác giả)
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	2022


2.2. Các bài viết (bài đăng tạp chí chuyên ngành; kỉ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế)

	STT
	Tiêu đề
	Thông tin xuất bản

	1. 
	Xã hội dân sự tại Việt Nam
	Hội thảo quốc tế “Vai trò công dân trong quá trình hoạch định chính sách”, 2009 

	2. 
	Nâng cao khả năng tác nghiệp cho sinh viên ngành khoa học quản lý thông qua việc bổ sung các yếu tố kỹ năng trong chương trình và hoạt động đào tạo
	Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy khoa học quản lý trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế”, Trường ĐHKHXHNV, 2009

	3. 
	Khai thác tài liệu gốc trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ
	Hội thảo “Khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn”, Trường ĐHKHXHNV, 2009

	4. 
	Đưa môn học về Sở hữu trí tuệ vào chương trình đào tạo khoa học xã hội và nhân văn là một đòi hỏi thiết yếu trong thời kỳ hội nhập
	Hội nghị “Tổng kết 4 năm đào tạo đại học theo tín chỉ (2006-2010) ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Trường ĐHKHXHNV, 2010

	5. 
	Tổng quan bảo hộ sở hữu trí tuệ
	Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ Nghệ An, ISSN 1859-1949, số 3.2010

	6. 
	Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình hoạch định chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ
	Hội thảo quốc tế “Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình hoạch định chính sách”, 2011

	7. 
	Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Sở hữu trí tuệ thông qua việc xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết giữa Khoa với các bên hữu quan
	Hội thảo “Nghiên cứu, đào tạo và phát triển ngành Khoa học quản lý ở Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, Trường ĐHKHXHNV, 2011

	8. 
	Đăng ký nhãn hiệu quốc tế - bước đi quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
	Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ Nghệ An, ISSN 1859-1949, số 4.2011

	9. 
	Nâng cao hiệu quả hoạt động sáng chế của các trường đại học công lập Việt Nam thông qua việc khắc phục các rào cản đối với hoạt động này
	Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859-3801, Tập 1, Số 4.2012

	10. 
	Vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo để gắn kết với thị trường lao động (nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo sở hữu trí tuệ
	Hội thảo quốc tế “Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động”, 2012

	11. 
	Nhìn nhận lại bản chất của “chính sách công” để nâng cao hiệu quả đào tạo và nghiên cứu chính sách công ở Việt Nam hiện nay
	Hội thảo “Đánh giá hoạt động nghiên cứu đào tạo trong lĩnh vực chính sách – một số thành tựu và triển vọng”, Trường ĐHKHXHNV,  2013

	12. 
	Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hệ thống đổi mới/sáng tạo (STI) của Việt Nam


	Hội thảo “Nghiên cứu, phân tích hệ thống Khoa học, công nghệ và đổi mới/sáng tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế”, Trường ĐHKHXHNV, 2013

	13. 
	Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
	Hội thảo “Xây dựng tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn”, Trường ĐHKHXHNV, 2013

	14. 
	Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương
	Hội thảo thuộc Đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc bảo hộ nhãn hiệu nông sản  trên địa bàn Hà Nội”, Mã số đề tài: 01X-10/08-2013-2, 5.2014

	15. 
	Thông tin sáng chế - một nguồn thông tin quan trọng cung cấp các chỉ dẫn đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
	Hội thảo “Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông qua các ấn phẩm khoa học và sáng chế ở Việt Nam hiện nay: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, Trường ĐHKHXHNV, 2014

	16. 
	Xây dựng hệ thống nhận diện và kiểm soát chất lượng sản phẩm để nâng cao hiệu quả khai thác chỉ dẫn địa lý Cam Vinh
	Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ Nghệ An, ISSN 1859-1949, số 5.2015

	17. 
	Tăng cường mối liên kết chính sách nông nghiệp – công nghiệp và khoa học & công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phát triển bền vững thông qua thực tiễn đánh giá việc triển khai Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Hội thảo “Đánh giá kết quả và tác động của Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc – 10 năm nhìn lại”, Trường ĐHKHXHNV, 12.2015

	18. 
	Áp dụng mô hình TLO (Technology Licensing Organization) tại Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ ở Việt Nam
	Hội thảo “Tổ chức và hoạt động CGCN: kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam”, Trường ĐHKHXHNV, 10.2015

	19. 
	Thách thức đối với Việt Nam trong việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Hoa Kỳ
	Hội thảo “Cơ hội và thách thức về sở hữu trí tuệ khi Việt Nam tham gia thương mại quốc tế”, Trường ĐHKHXHNV, 12.2015

	20. 
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